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Đơn vị Số lượng
Đơn giá 

(có VAT)
Thành tiền

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

8 Meropenem Meronem 500mg

Bột pha 

dung dịch 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

Lọ

ACS Dobfar 

S.P.A; cơ sở 

đóng gói 1: 

Zambon 

Switzerland 

Ltd./ cơ sở đóng 

gói 2: 

AstraZenenca 

UK Limited

Ý đóng 

gói 

Thụy Sĩ, 

Anh

Hộp 10 

lọ 20ml

VN-17832-

14
Lọ 1,200 464,373 557,247,600

2

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

9 Meropenem Meronem 1000mg

Bột pha 

dung dịch 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

Lọ

ACS Dobfar 

S.P.A; cơ sở 

đóng gói 1: 

Zambon 

Switzerland 

Ltd./ cơ sở đóng 

gói 2: 

AstraZenenca 

UK Limited

Ý đóng 

gói 

Thụy Sĩ, 

Anh

Hộp 10 

lọ 30ml

VN-17831-

14
Lọ 1,200 803,723 964,467,600

3

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

10 Nhũ dịch lipid

Lipofundin 

MCT/LCT 

10% 

10%
Nhũ tương 

tiêm truyền

Chai 

250ml

B.Braun 

Melsungen AG 

 

Germany

Hộp 10 

chai thủy 

tinh 

250ml

VN-16130-

13
Chai 120 142,800 17,136,000

DANH SÁCH NHÀ THẦU VÀ HÀNG HÓA  TRÚNG THẦU

Gói thầu 1: Thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

(Đính kèm Thông báo số 2018/TB-BVTD ngày 20 tháng 09 năm 2017 của bệnh viện Từ Dũ)
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4

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

11 Nifedipin
Adalat LA 

30mg
30mg

Viên phóng 

thích kéo dài
Viên

Bayer Pharma 

AG 
ĐỨC

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên

VN-10754-

10 (c/v 

16060/QLD

-ĐK ngày 

19/08/16 

gia hạn 12 

tháng)

Viên 4,200 9,454 39,706,800

5

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

12 Paclitaxel 

ANZATAX 

 

30MG/5ML 

30mg/5ml
Dung dịch 

tiêm
Lọ 5ml

HOSPIRA 

AUSTRALIA 

PTY LTD 

 ÚC
Hộp 1 lọ 

5ml

VN-13010-

11 (có báo 

cáo tồn 

kho)

Lọ 500 1,197,000 598,500,000

6

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

15
Pyridostigmin 

bromid

Mestinon 

S.C.
60mg Viên nén Viên

AUPA 

BIOPHARM 

CO., LTD.

ĐÀI 

LOAN

Hộp 1 lọ 

150 viên 

nén

VN-5718-

10;  VN-

20356-17

Viên 1,000 4,400 4,400,000

7

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

17

Sildenafil 

citrate 

(sildenafil)

Viagra 50mg
Viên nén 

bao phim
Viên

Pfizer Australia 

Pty., Ltd. 
 ÚC

Hộp 1 vỉ 

x 4 viên

VN-17542-

13
Viên 200 116,640 23,328,000

8

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

18
Sultamicillin 

Tosilat
Unasyn 375mg

Viên nén 

bao phim
Viên

Haupt Pharma 

Latina S.r.l 
Ý

Hộp 2 vỉ  

 4 viên

VN-14306-

11 (c/v 

22083/QLD

-ĐK gia 

hạn đến 

ngày 

08/11/2017)

Viên 8,000 14,790 118,320,000

9

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2 

19

Topotecan 

(dưới dạng 

Topotecan 

HCl)

Hycamtin 

4mg
4mg

Bột pha 

dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ

GLAXOSMITH

KLINE 

MANUFACTU

RING SPA 

Ý Hộp 1 lọ
VN2-386-

15
Lọ 100 852,422 85,242,200

   2,408,348,200 Tổng cộng: 09 mặt hàng
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10

CÔNG TY 

TNHNH 

DƯỢC 

PHẨM VIỆT 

PHÁP

13
Palonosetron 

hydroclorid 
Aloxi

0,25mg/5

ml

Dung dịch 

tiêm
Lọ

Helsinn Birex 

Pharmaceuticals 

Ltd.

Ireland Hộp 1 lọ
VN-13469-

11
Lọ 400 1,666,500 666,600,000

666,600,000

11

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH 

DƯƠNG

1
Aluminium 

phosphat
Phosphalugel

12,38g/ 

gói 20g

Hỗn dịch 

uống

Gói 

20g
Pharmatis Pháp

Hộp 26 

gói x 20g

VN-16964-

13
Gói 1,800         3,751           6,751,800 

12

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH 

DƯƠNG

3 Bevacizumab Avastin
100mg/ 

4ml

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Lọ 4ml

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Đức Hộp 1 lọ 

VN-15050-

12 (c/v 

5226/QLD-

ĐK ngày 

20/4/2017 

gia hạn 12 

tháng)

Lọ 75 8,285,865       621,439,875 

13

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH 

DƯƠNG

4 Bevacizumab Avastin 
400mg/ 

16ml

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Lọ 

16ml

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Đức Hộp 1 lọ 

VN-15051-

12 (c/v 

5226/QLD-

ĐK ngày 

20/4/2017 

gia hạn 12 

tháng)

Lọ 60 30,266,250    1,815,975,000 

14

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH 

DƯƠNG

5 Gemcitabin Gemzar 200mg

Bột đông 

khô pha 

dung dịch 

tiêm truyền

Lọ
Eli Lilly & 

Company
Mỹ Hộp 1 lọ

VN-18294-

14
Lọ 1,200 865,599    1,038,718,800 

15

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH 

DƯƠNG

6

Insulin aspart 

Biphasic 

(rDNA) 1ml 

hỗn dịch chứa 

100U của 

insulin aspart 

hòa tan/insulin 

aspart kết tinh 

với protamine 

theo tỷ lệ 

30/70 (tương 

đương 3,5mg)

NovoMix®3

0 FlexPen
100IU/ml

Hỗn dịch 

tiêm

Bút 

tiêm 

3ml 

Novo Nordisk A/S Đan Mạch

Hộp chứa 

5 bút tiêm 

x 3ml

QLSP-0793-

14

Bút 

tiêm 
300 227,850         68,355,000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng
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16

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH 

DƯƠNG

16

Ipratropium 

bromide 

monohydrate+ 

Salbutamol 

sulphate

Combivent

1 ml dung 

dịch chứa 

0,52mg 

và 3mg

Dung dịch 

khí dung

Lọ 

2,5ml

Laboratoire 

Unither
Pháp

Hộp 10 lọ 

x 2,5ml

VN-19797-

16
Lọ 200 16,074           3,214,800 

3,554,455,275

17

CÔNG TY 

TNHH MTV 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2

2
Atracurium 

besylat
Tracrium

25mg/2,5

ml

Thuốc tiêm; 

Dung dịch 

tiêm, truyền 

tĩnh mạch

Ống 

2,5ml

GlaxoSmithKlin

e 

Manufacturing 

S.p.A

Italia

Hộp 5 

ống 

2,5ml

VN-18784-

15
Ống 20,000 46,146 922,920,000

18

CÔNG TY 

TNHH MTV 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG 

ƯƠNG 2

14
Piperacillin + 

Tazobactam

Tazocin 

4,5g
4g + 0,5g

Bột đông 

khô pha tiêm
Lọ

Wyeth Lederle 

S.R.L
Ý Hộp 1 lọ

VN-12602-

11 (c/v 

24464/QLD

-ĐK gia 

hạn hiệu 

lực đến 

24/11/2017)

Lọ 16,000 223,700 3,579,200,000

4,502,120,000

11,131,523,475

Tổng cộng gói thầu :   18 mặt hàng GIÁM ĐỐC

Tổng trị giá : 11.131.523.475 đồng

Tổng cộng: 06 mặt hàng

Tổng cộng: 02 mặt hàng
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